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                                  -       -           

                 

 
       s : 128/2020/DS-ST                         

    : 27/02/2020                        

V/v “tranh chấp qu ề  sử dụ   đất  

và   êu cầu chấm dứt h  h vi  

c   trở qu ề  sử dụ   đất”  

          

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     

 OÀ                         - Ỉ            

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  guyễ      g   i
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông  uỳ   T Hùng  

Ông Lê  ă    u  

- Thư ký phiên toà:
 
Bà  rầ   ỗ  gọ   ai   y –  hư ký  òa     hâ  dâ  

hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Bà  guyễ   gọ   rà  i - Kiểm s t viê . 

Trong       27 th    02  ăm 2020 t i trụ sở  òa     hâ  dâ  hu ệ     Phú. 

 òa     hâ  dâ  hu ệ     Phú mở phiê  tòa   t  ử s  th m c    khai vụ    thụ  ý 

s : 204/2018     -        19 tháng 12  ăm 2018 về việc “tranh chấp quyền sử 

dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất” theo Thông báo 

mở   i phiê  tòa  ử s : 29/2020     -        10 tháng 02  ăm 2020  i a c c 

đư    s : 

- Nguyên đơn: Ba  quý tế  ì   t ầ  xã       i;  ịa chỉ: Ấp Phú  h  , 

 ã Phú  ội, hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 

Đại diện theo ủy quyền của Ban quý tế Đình thần xã Phú Hội là: Ông  rầ  

 ă   , si h  ăm 1962,  rưở   ba  quý tế;   i cư trú: Ấp Phú Mỹ,  ã Phú  ội, 

hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . (Có mặt) 

- Bị đơn: Ông  guyễ   ă  B, si h  ăm 1962;   i cư trú: Ấp Phú  h  ,  ã 

Phú  ội, hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 
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- Người đại diện theo ủy quyền bị đơn là: Bà  guyễ    ị  ỹ  , si h  ăm 

1987;   i cư trú: Ấp Vĩ h  ội,  ã Vĩ h  ội     , hu ệ     Phú, tỉ h  n Giang. 

(Có mặt, vắ   mặt khi tu ê    ). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ô     u ễ    u 

 ức,  uật sư Vă  phò    uật sư   u ê   ức thuộc  o    uật sư  p. Cầ   h . (Có 

đ    i  vắ   mặt) 

          Ụ    : 

  i phiê  tòa   u ê  đ   Ban quý tế đì h Phú  ội do      hị  đ i diệ  

trình bày:  

 ì h  hầ   ã Phú hội được  â  d    đầu tiê  v o  ăm 1925 qua  hiều  ăm 

trù   tu sửa ch a hiệ   a   ì h đa   chu   bị sửa ch a v  di dời về phầ  đất phía 

sau thì phía ông B ra   ă  c   kh    cho  â  d    v  cho rằ   phầ  đất phía sau 

   của     B, phầ  đất t i c c vị trí 1,9,7,6    phầ  đất  ằm tro   khu   viê  của 

đì h phú hội có trồ   c c câ  sao (h   50  ăm tuổi), hiệ   a  do có t i trợ v  hỗ 

trợ của c c     h c c cấp địa phư    b  b  co   hâ  dâ   ê  có ki h phí  â  d    

v  di dời về phía phầ  đất trê , tu   hiê  bị     B   ă  c  ,  a   ì h  êu cầu 

buộc     B chấm dứt h  h vi   ă  c   việc sử dụ   đất của  ì h v  c     hậ  

phầ  đất trê  cho  ì h để tiếp tục  â  d   . 

 ị đ       B ủ  qu ề  cho co    i  à bà T trì h b  : Phầ  đất tra h chấp t i 

c c điểm 1,9,7,6 diệ  tích 182,7 m
2
    đất của     B do       u ễ  Vă    hiêm 

(ông c ) của     để   i có trích  ục sổ điề  thổ của    điề  địa Châu   c ngày 

21/9/1970 và trích  ục địa bộ của  a  qu    ý ruộ   đất tỉ h     ia        

18 8 1988, việc đất           hiêm để   i cho     B tu  kh    có  iấ  tờ  hư   

ông B cho rằ   phầ  đất tra h chấp    thuộc trích  ục địa bộ của       hiêm.  a  

kh    đồ   ý để phía   u ê  đ   sử dụ   v  di dời  ì h phú hội  ùi về phầ  đất 

trên.   

 Kế qu  thu thập chứ   cứ  hư sau:  

Theo kết qu  đo đ c      03 4 2019 của VP K     ở c c điểm 1, 9, 7, 6 

có diệ  tích 182,7m
2
 thuộc phầ  thửa 19 tờ b   đồ 21 chưa có  iấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất  ê       24 4 2019,  Tòa án có C    vă  s  28 để trao đổi với 

U    hu ệ     Phú về phầ  đất tra h chấp. 

U    hu ệ     Phú có C    vă  phúc đ p s  563 U   - C; C    Vă  

s  183 VP K  -     của VP K   cho biết phầ  c c điểm 1, 9, 7, 6 theo     

vẽ của VP K   chi  h  h    Phú  ập      03 4 2019 do  ì h thầ  qu    ý sử 

dụ   từ trước  ăm 1925 đế   a  v  că  cứ qu  chế ph i hợp s  1234  CP -

STNMT-TA-         01 6 2017  ử  ý c c vấ  đề vướ   mắc về đất đai tro   

ho t độ   ph i hợp  i a c  qua   òa   ,  hi h  h    v      h t i   u ê  v  m i 

trướ   qu  đị h “C  qua   òa   ,  hi h  h    sẽ kh     êu cầu chồ    h p địa 
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bộ cũ với s  đồ thửa đất hiệ  h  h bởi vì t i  iệu     có sai s   ớ  kh    cò  độ ti  

cậ    m că  cứ   t  ử, ph   qu ết” 

 ồ   thời, để   c đị h tư c ch khởi kiệ  của   u ê  đ  ,      13/8/2019, 

Tòa án nhân dân hu ệ     Phú có C    vă  s  11   -     về việc ph i hợp 

ho t độ    ửi Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ     Phú được Phò   Vă  hóa v  th    ti  

thuộc U    hu ệ     Phú tr   ời bằ   C    vă  s  72 PV   : “ ì h thầ  Phú 

 ội chưa được c     hậ     di tích cấp  ỉ h ha  cấp  u c  ia.  u   hiê , đâ     

c  sở tí    ưỡ   do địa phư    qu    ý,  a   uý tế  ì h thầ  Phú  ội được bầu 

b   theo qu  đị h, có tí h ph p  ý,      rầ  Vă   hị     trưở    a  quý tế đì h; 

 a   uý tế  ì h chịu tr ch  hiệm tro   việc thu chi c c kho   cú    ễ h     ăm 

v  c    khai trước tập thể ”.  o đó  a  quý tế  ì h có đầ  đủ tư c ch tham  ia t  

tụ  . 

Phầ  đất mộ ở c c điểm 2,3,4,5    mộ đất do  ì h thầ  cho   ười dâ  chôn 

cất, c c đư    s  kh    có tra h chấp,  ê  vẫ   i    hiệ  tr   .   

Kết qu   em   t th m đị h t i chỗ cho thấ : Phía trê  mái đì h có  iê  hiệu 

 â  d    v o  ăm 1925. Xu   qua h khu v c tra h chấp có trồ   01 hàng cây Sao 

có độ tuổi trê  70  ăm.  

 heo kết qu    c mi h  ấ   ời khai của       u ễ  Vă       (  m từ  ì h 

 ăm 1977 đế   a ),      rầ  Vă    h si h  ăm 1933      ười cao tuổi đều cho 

rằ   phầ  đất tra h chấp    của  ì h Phú  ội,  ì h được  â  d    kiê  c   ăm 

1925, trước đó cũ   đã có rồi  hư   chưa kiê  c .  

 òa    đã có vă  b    ửi U    hu ệ  về việc  p b   đồ phầ  đất tra h 

chấp  em có thuộc địa bộ của       hiêm ha  kh     hư   U    hu ệ  v   ở 

  i   u ê  m i trườ   đều tr   ời kh    th c hiệ  được do sai s   ớ .  

 òa    đã ba  h  h  u ết đị h cu   cấp chứ   cứ  êu cầu     B cu   cấp 

chứ   cứ chứ   mi h đất đa   tra h chấp    của       hiêm cho   i    , trì h b   

 i i thích về      ghiêm v  c c h    thừa kế của       hiêm    ai, c c thừa kế 

của       hiêm có  iấ  tờ tặ   cho   i cho     B hay không, tuy nhiên ông B 

kh    cu   cấp được.  

 ua  điểm của vị đ i diệ  Việ  Kiểm   t về việc tuâ  thủ ph p  uật của 

 h m ph  ,  ội đồ     t  ử, đư    s     đú   thủ tục t  tụ  . Cụ thể:   i với 

 h m ph  ,   c đị h th m qu ề , qua  hệ tra h chấp, tư c ch   ười tham  ia t  

tụ      đú   ph p  uật, thủ tục   t  ử  vắ   mặt, cũ    hư việc tham  ia   t hỏi t i 

phiê  tòa của hội đồ     t  ử, đ i với  ội đồ     t  ử kh    có th  h viê    o 

thuộc đ i tượ   ph i tha  đổi, thủ tục   t  ử được đ m b o. 

 ua  điểm của Việ  kiểm s t về  ội du   vụ   : Ông B kh    ph i    chủ sử 

dụ   đất tr c tiếp  hư     i   ă  c   kh    cho  a  quý tế  ì h Phú  ội sử dụ   

đất v   â  d       kh    có că  cứ, ông B   c đị h   uồ    c đất        của ông 

Nghiêm (ông c ) để   i,   hư   kh    có  iấ  tờ tặ   cho ha  thừa kế từ     
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Nghiêm qua ông B, đất được   c đị h chưa có  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất 

do đó việc     B   ă  c   phía   u ê  đ      kh    có c  sở. 

Do đó đề   hị  ội đồ     t  ử  em   t chấp  hậ   êu cầu khởi kiệ  của 

  u ê  đ  .       

  Ậ   Ị             :  

[1] Về t  tụ  :  

C c đư    s       hị  đ i diệ  cho   u ê  đ   có mặt, b  T đ i diệ  cho 

ông B có mặt,  uật sư   u ễ    u  ức có đ    i    t  ử vắ   mặt. X t,  h    

  ười tham  ia t  tụ   vắ   mặt có đ    i  vắ   mặt, việc vắ   mặt của họ 

kh     â  trở    i cho việc   t  ử; Că  cứ  iều 227,  iều 228  ộ  uật t  tụ   

dâ  s   òa    tiế  h  h   t  ử vắ   mặt.  

  i phiê  tòa b  T  êu cầu hoã  phiê  tòa để thu thập chứ   cứ về trích  ục 

địa bộ, tu   hiê  trích  ục địa bộ bà đã  iao  ộp cho Tòa án án xong nên không có 

că  cứ hoã  phiê  tòa, theo qu  đị h t i  iều 233  ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015 thì 

kh    có că  cứ để hoã  phiê  tòa,  ội đồ     t  ử đã hội ý v  qu ết đị h kh    

đồ   ý hoã  phiê  tòa để thu thập chứ   cứ theo  êu cầu của b  T.   

[2] Về qua  hệ ph p  uật tra h chấp được  i i qu ết: Yêu cầu khởi kiệ  của 

ba  quý tế  ì h thầ  Phú  ội    buộc       u ễ  Vă  B chấm dứt h  h vi c   trở 

qu ề  sử dụ   đất.  o đó, qua  hệ ph p  uật tra h chấp được  o      em   t  i i 

qu ết   : “Tranh chấp qu ề  sử dụ   đất v  buộc chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  

sử dụ   đất ” theo qu  đị h t i  iều 11  iều 169      2015, kho   9,  iều 26 

 ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015;  iều 95 v  kho   4,  iều 102,  iều 203  uật đất đai 

2013.   

 [3] Về thời hiệu:  â     qua  hệ về tra h chấp  iê  qua  đế  đất đai  ê  

kh      c đị h thời hiệu.   i với  êu cầu về chấm dứt h  h vi c   trở vẫ  cò  thời 

hiệu.  

[4]  hậ  đị h về  ội du  : 

Về  êu cầu:  a  quý tế  ì h Phú  ội khởi kiệ   êu cầu, buộc       u ễ  

Vă  B chấm dứt hà h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất.  heo qu  đị h t i  iều 11 và 

 iều 169      2015 có qu  đị h “Khi qu ề  dâ  s  của c   hâ  bị  âm ph m thì 

chủ thể đó có qu ề  t  b o vệ theo qu  đị h của  ộ  uật    ,  uật kh c có  iê  qua  

hoặc  êu cầu c  qua , tổ chức có th m qu ề :  uộc chấm dứt h  h vi  âm ph m”; 

“Khi th c hiệ  qu ề  sở h u, qu ề  kh c đ i với t i s  , chủ thể có qu ề   êu cầu 

  ười có h  h vi c   trở tr i ph p  uật ph i chấm dứt h  h vi đó hoặc có qu ề   êu 

cầu  òa   , c  qua   h   ước có th m qu ề  kh c buộc   ười đó chấm dứt h  h vi 

vi ph m”.  

Việc       u ễ  Vă  B kh    ph i    chủ sử dụ   đất tr c tiếp  hư     i 

  ă  c   kh    cho  a  quý tế  ì h Phú  ội sử dụ   đất v   â  d    sửa ch a   i 
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 ì h    kh    có că  cứ, Ông B   c đị h   uồ    c đất        của ông Nghiêm để 

  i,  hư   kh    có  iấ  tờ tặ   cho, ha  thừa kế từ       hiêm hoặc thừa kế của 

ông Nghiêm là ai, đất được   c đị h chưa có  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất 

do đó việc c   trở  ì h sử dụ   đất    kh    có c  sở. Vì   ười thừa kế thuộc 

h    thứ  hất của       hiêm mới có qu ề  về t i s      di s   do       hiêm để 

  i.  

 heo qu  đị h t i  iều 95,  iều 102  uật đất đai 2013 có qu  đị h về đă   

ký cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất  ầ  đầu “C  sở t    i o đa   sử dụ   

đất được cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất, qu ề  sở h u  h  ở v  t i s   

kh c  ắ   iề  với đất khi có đủ c c điều kiệ  sau đâ :  ược  h   ước cho ph p 

ho t độ  ; Kh    có tra h chấp; Kh    ph i    đất  hậ  chu ể   hượ  ,  hậ  

tặ   cho sau      01 th    7  ăm 2004..” 

 ì h phú hội được  â  d     ăm 1925 trước thời điểm       u ễ  Vă  

  hiêm được cấp sổ điề  thổ của    điề  địa Châu   c      7/10/1939  trích  ục 

ngày 21/9/1970 v  trích  ục địa bộ của  a  qu    ý ruộ   đất tỉ h     ia        

18/8/1988,việc sử dụ   đất của  ì h    ổ  đị h v   âu d i  do đó  êu cầu của ban 

quý tế  ì h Phú  ội    có că  cứ.   

Bà T cu   cấp  iấ  trích  ục điề  thổ      21 9 1970 v   rích  ục địa bộ  ập 

     18 8 1988 có  ội du   “s  bộ 54, s     53, 120, tờ 01   ười đứ   tê    u ễ  

Vă    hiêm diệ  tích 1.7008m
2
 đất ruộ   v  800m

2 
đất vườ  t p”  iấ  th    b o 

 ộp thuế  h  của       u ễ  Vă  B đất      15 3 2004;  iấ  ủ  qu ề  của     

  u ễ  Vă   iều ủ  qu ề  cho       u ễ  Vă  B.  u   hiê , theo trích  ục địa 

bộ  ập      18 8 1988 cò   ì h thầ   ã Phú  ội được  â  d    từ  ăm 1925, theo 

 iấ  th    b o  ộp thuế v  trích  ục địa bộ do b  T cu   cấp chưa   c đị h được 

vị trí đất tra h chấp,  iấ  ủ  qu ề  của       u ễ  Vă   iều ủ  qu ề  cho     B 

     30 9 1980 thể hiệ  có hai thửa đất, thửa thứ  hất ở đầu kê h  hầ  ba  thuộc 

 a  t  qu   s  3 v  thửa thứ hai tro   ph m vi  ã Phú  ội  iao   i cho     

  u ễ  Vă  B cũ   chưa thể hiệ  có ha  kh    phầ  đất tra h chấp.  iấ  sao  ục 

đứ   tê        u ễ  Vă  B    đất        hiệp đã được cấp giấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất  ma   tê        u ễ  Vă  B v  phầ  đất     hiệ  kh    tra h 

chấp  ê  kh     em   t.  o đất của cụ   u ễ  Vă    hiêm thì theo qu  đị h của 

ph p  uật thì ph i đưa h    thừa kế thứ  hất của cụ   hiêm      ười tham  ia t  

tụ   do đó b  T kh    ph i    chủ sử dụ   đất cũ   kh    ph i    h    thừa kế thứ 

 hất của cụ   hiêm  hư     i có h  h vi   ă  c    a  quý tế  ì h  â  d   , sửa 

ch a    kh    có că  cứ. 

 ừ  h    qu  đị h trê  cho thấ  phầ  đất m  c c đư    s  tra h chấp    đất 

chưa được cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất, tu   hiê  ba  quý tế đì h Phú 

 ội đã sử dụ   ổ  đị h v  được U     ã Phú  ội v   h      ười dân s ng lâu 

 ăm   c nhậ  do đó có c  sở   c đị h  ì h Phú  ội sử dụ   đất ổ  đị h từ trước 
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 ăm 2004 đế   a , do đó việc       u ễ  Vă  B đứ   ra c   trở qu ề  sử dụ   

đất của của  ì h    kh    có că  cứ. 

[6]Về chi phí t  tụ  :  heo hóa đ     i  trị  ia tăng ngày 03/4/2019 Vă  

phò   đă   ký đất đai tỉ h     ia   s  tiề     674.300 đồ   , ông  hị  đ i diệ  

Ban quý tế t    u ệ  chịu phầ  tiề     .  

 [7]Về    phí: Do  êu cầu của  a  quý tế  ì h Phú hội được chấp  hậ  nên 

kh    ph i chịu    phí dâ  s  s  th m  

Ông B ph i chịu    phí dâ  s  s  th m,  

           Vì c c  ẽ trê , 

Q  Ế   Ị  : 

 Că  cứ v o  iều 95 v  kho   4,  iều 102,  iều 203  uật đất đai 2013; 

Că  cứ  iều 11  iều 169  ộ  uật dâ  s   ăm 2015; 

Că  cứ  kho   9,  iều 26  ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015; 

Că  cứ   hị  u ết 326 của U  V  u c hội về    phí  ệ phí  òa   . 

Xử:   ấ       yêu  ầu k ởi kiệ   ủa Ba  quý tế  ì   t ầ        i  

 uộc       u ễ  Vă  B chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất của 

 a  quý tế  ì h thầ  Phú  ội, việc chấm dứt h  h vi c   trở t i phầ  đất ở c c 

điểm 1,9,7,6 diệ  tích 182,7 m
2
 theo kết qu  đo đ c      03 4 2019 của Vă  phò   

đă   ký đất đai chi  h  h    Phú.  

 a  quý tế  ì h thầ  Phú  ội được  iê  hệ c  qua  chức  ă   để đă   ký 

cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất,   ếu  hư đất thuộc trườ   hợp được cấp 

 iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất theo qu  đị h t i  iều 100, 102  uật đất đai.  

Về chi phí t  tụ  :  heo hóa đ     i  trị  ia tă        03 4 2019 Vă  phò   

đă   ký đất đai tỉ h     ia   s  tiề     674.300 đồ   ,      hị  đ i diệ   a  quý 

tế t    u ệ  chịu phầ  tiề     .  

Về    phí:  a  quý tế  ì h thầ  Phú  ội kh    ph i chịu án phí dâ  s  s  

th m ho     i tiề  t m ứ      phí    300.000 đồ   theo biê   ai t m ứ      phí s  

0010968  ngày 17/12/2018 của Chi cục thi h  h    dâ  s  hu ệ     Phú,   

Ô     u ễ  Vă  B ph i chịu 300.000 đồ      phí dâ  s  s  th m.  

  hời h   kh    c o của đư    s  có mặt hoặc đã tham  ia phiê  tòa  hư   

vắ   mặt khi tu ê        15      kể từ      tu ê     (27/02/2020).   i với đư    

s  vắ   mặt    15      kể từ       hậ  được b      hoặc b      được  iêm  ết t i 

  i cư trú,  để  êu cầu  òa     hâ  dâ  tỉ h     ia     t  ử phúc th m.         

 rườ   hợp b      được thi h  h theo qu  đị h t i  iều 2  uật  hi h  h    

dâ  s  thì   ười được thi h  h    dâ  s ,   ười ph i thi h  h    dâ  s  có qu ề  
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thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    hoặc bị 

cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c  iều 6,  iều 7 v   iều 9  uật  hi 

h  h    dâ  s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h t i  iều 30  uật 

thi h  h    dâ  s . 

       .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                                                            Ẩ       –      Ọ     Ê      

                                            

 

 

                      

 

 

             guyễ      g   i  
 

 

Nơi nhận: 
-     ỉ h; 

- VK  tỉ h;  

- VKS hu ệ ; 

- CC THADS; 

- C c đư    s ; 

-  ưu: V , hồ s  vụ   .                          

 


